	BỘ TÀI CHÍNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 856/QĐ-BTC
	Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH 
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THUỘC DIỆN TỔNG CỤC THUẾ TRỰC TIẾP TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ 
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính; 
Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh sách doanh nghiệp thuộc diện Tổng cục thuế trực tiếp tổ chức công tác quản lý thuế theo Phụ lục số 1, Phụ lục số 2 và phụ lục số 3 đính kèm. 

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế, có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục thuế thực hiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp nêu tại Điều 1 Quyết định này. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục thuế và các Doanh nghiệp có tên trong Danh sách quy định tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 3;
- Website của Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, Vụ QLT DNL.Dung
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Hoàng Anh Tuấn
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PL 01

		PHỤ LỤC SỐ 01

		DANH SÁCH TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY, ĐƠN VỊ THUỘC DIỆN TỔNG CỤC THUẾ TRỰC TIẾP TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ  THUẾ

				(Ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-BTC ngày 19/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

		STT		MST		Tên		Địa chỉ		Cơ quan thuế quản lý

		1		0100681592		Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Số 18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0100100079		Tập đoàn Điện lực Việt Nam		Số 18 phố Trần Nguyên Hãn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		3		5700100256		Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam		Số 226 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		4		0100684378		Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam		Số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		5		0100109106		Tập đoàn Viễn thông Quân đội		Số 01 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		6		0100100008		Tập đoàn Dệt may Việt Nam		Số 25 phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		7		0100100061		Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam		Số 1A - Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		8		0301266564		Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam		Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		9		0100113303		Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam		Số 172 Ngọc Khánh Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		10		0100111761		Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt		Số 8 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		11		0100105870		Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam		G10 Thanh Xuân Nam- Quận Thanh Xuân- Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		12		0100106144		Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam		Số 21 Kim Đồng-Phường Giáp Bát-Quận Hoàng Mai- Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		13		0100233223		Tập đoàn T & T Công nghiệp - Tài chính - Bất động sản		Số 18 Phố Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		14		0100107370		Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam		Số 1 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		15		0100104595		Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Số 1 Phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		16		0100107518		Tổng công ty Hàng không Việt Nam		Số 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		17		0101216069		Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam		Số 25A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		18		0100100047		Tổng công ty Thép Việt Nam		Số 35 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		19		0100106320		Tổng Công ty Công nghiệp  Xi măng Việt Nam		Số 228 đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		20		0300583659		Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn		Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		21		0101376672		Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội		Số 183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		22		0100930778		Ngân hàng Nhà nước		Số 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		23		0100686174		Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam		Số 2 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		24		0100150619		Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam		Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		25		0100112437		Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam		Số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		26		0100111948		Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam		Số 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		27		0301452948		Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu		Số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		28		0103134809		Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam)		Toà nhà Sun City, Số 13 phố Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		29		2500150335		Công ty Toyota Việt nam		Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc		Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc

		30		2500150543		Công ty Honda Việt Nam		Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc		Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc

		31		0100114191		Công ty Ô tô Việt Nam -Daewoo		Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		32		0300709284		Công ty TNHH Mercedes - Benz - Việt Nam		Số 13 Đường Quang Trung, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		33		0100774342		Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam		Xã Trung Giã- Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		34		0300762150		Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam		Lô A2-3 Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		35		0302670307		Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo		Lô 16 Đường 2 khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh





PL 02

		PHỤ LỤC SỐ 02

		DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THUỘC DIỆN TỔNG CỤC THUẾ TRỰC TIẾP TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ

				(Ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-BTC ngày 19/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

		STT		MST		Tên		Địa chỉ		Cơ quan thuế quản lý

		1		Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

		1		0100681592		Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Số 18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0100681592-004		Ban quản lý dự án Khí -  Điện -  Đạm Cà Mau		Lô D, Khu Công nghiệp Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau		Cục Thuế Tỉnh Cà Mau

		3		0100681592-007		Ban quản lý dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất		Số 208 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi

		4		0101057919		Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí		Số 22 Phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		5		0102276173		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam		Số 198 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		6		0300452060		Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí		12AB C/X Thanh Đa Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố  Hồ Chí Minh

		7		0303165480		Tổng Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí		2 Bis 4-6 Lê Thánh Tôn, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		8		0302495126		Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí		Lầu 4 Tòa nhà Sailing Tower Số 111A Đường Pasteur Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		9		0305795054		Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên		Tầng 14-17 Toà Nhà PetroVietNam Tower 1-5 Lê Duẩn Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		10		3500102365		Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam		Tầng 25 tòa nhà CEO, lô HH2-1 KĐT Mễ Trì Hạ đường Phạm Hùng, Huyện Từ Liêm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		11		3500102414		Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt - Xô		Số 105 Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu		Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		12		3500102710		Tổng công ty Khí Việt Nam		Tòa Nhà Specta 19A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		13		0100150295		Viện Dầu khí Việt Nam		Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		14		0100150577		Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí		Lầu 5 Tòa nhà Petro VietNam Tower, Số 1-05, Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		15		0100150873		Tổng công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí		Số 32-34 Ngõ Thái Thịnh II PhườngThịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		16		0100150908		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên - Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí		Tòa nhà Trung tâm thương mại Dầu Khí - số 18 Láng Hạ Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		17		0100151161		Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam		Số 154 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		Tập đoàn Điện lực Việt Nam

		1		0100100079		Tập đoàn Điện lực Việt Nam		Số 18 phố Trần Nguyên Hãn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0100100079-001		Công ty Thuỷ điện Hoà Bình		Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình		Cục Thuế Tỉnh Hoà Bình

		3		0100100079-006		Công ty Thủy điện Trị An - Tập đoàn Điện lực Việt Nam		Khu Phố 8, Thị trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai		Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

		4		0100100079-048		Nhà máy Thuỷ điện Ialy		Xã Ialy, Huyện Chư Păh, Gia Lai		Cục Thuế Tỉnh Gia Lai

		5		0100100417		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 20 Trần Nguyên Hãn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		6		4200601069		Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà		Số 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa		Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà

		7		0100100953		Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1		Km 9+200 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		8		0100101114		Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội		Số 69 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		9		0100101033		Công ty Thông tin viễn thông điện lực		Số 53 phố Lương Văn Can, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		10		0800356171		Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương		Số 33 Đại lộ Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương		Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

		11		0200340211		Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng		Số 9 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng		Cục Thuế Thành phố Hải Phòng

		12		0300942001		Tổng công ty Điện lực Miền Nam		Số 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		13		0400101394		Tổng công ty Điện lực Miền Trung		Số 393 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng		Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng

		14		0300951119		Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh		Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		15		2700277392		Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình		Km 2 Quốc lộ 1A Ninh Bình - Hà Nội, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình		Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình

		16		0300420157		Công ty Cổ phần Tư  vấn xây dựng điện 2		Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		17		0102743068		Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia		Số 6 phố Hàng Bún, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		18		0304190419		Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức		Km Số 9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		19		0800296853		Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại		Thị trấn Phả Lại, Huyện Chí Linh, Hải Dương		Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

		20		1800590430		Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ		Số 1 Lê Hồng Phong, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ		Cục Thuế Thành phố Cần Thơ

		21		2700283389		Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình		Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình		Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình

		22		3500701305		Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa		Khu phố Hương Giang, Phường Long Hương, Thị xã Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu		Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		23		3500734678		Công ty TNHH Một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ		Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu		Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		24		3800311306		Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ		Khu 5 - Thị trấn Thác Mơ, Thị xã  Phước Long, Bình Phước		Cục Thuế Tỉnh Bình Phước

		25		5700548601		Công ty Nhiệt điện Uông Bí		Phường Quang Trung, Thị xã Uông Bí, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		26		5800452036		Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi		Số 80A Trần Phú, Huyện Lộc Sơn, Thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng		Cục Thuế Tỉnh Lâm Đồng

		3		Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

		1		5700100256		Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam		Số 226 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		5700101002		Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV		Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		3		5700101098		Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV		Phường Cẩm Sơn, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		4		5700101468		Tổng công ty Đông Bắc		Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		5		5700101877		Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - TKV		Số 185, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Vàng Danh, Thị xã Uông Bí, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		6		5700101323		Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV		Tổ 6, Khu 3, phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		7		5700101700		Công ty Cổ phần Than Núi Béo - TKV		Số 799 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		8		5700101299		Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - TKV		Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		9		5700100591		Công ty TNHH Một thành viên Than Dương Huy - TKV		Phường Cẩm Thạch, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		10		5700100506		Công ty TNHH Một thành viên Than Hòn Gai -TKV		Số 169, đường Lê Thánh Tông, phường Hòn Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		11		5700101203		Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV		Phường Mông Dương, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		12		5700101179		Công ty TNHH 1 thành viên Than Thống Nhất - TKV		Phường Cẩm Tây, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		13		5700101637		Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV		Khu 6, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		14		5700101806		Công ty TNHH Một thành viên Than Mạo Khê - TKV		Thị trấn Mạo Khê, Huyện Đông Triều, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		15		5700100954		Công ty TNHH Một thành viên Than Hạ Long - TKV		Khu đô thị phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		16		5700101588		Công ty TNHH Một thành viên Than Quang Hanh - TKV		Số 302 Đường Trần Phú, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		17		5700101228		Công ty TNHH Một thành viên Than Khe Chàm - TKV		Phường Mông Dương, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		18		5700591477		Công ty TNHH Một thành viên Than Nam Mẫu - TKV		Phường Quang Trung, Thị xã Uông Bí, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		19		5700470698		Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải TKV		Số nhà 55A, Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		20		5700289499		Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - TKV		Phường Cẩm Sơn, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		21		0100100015		Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp mỏ Việt Bắc-TKV		Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		22		5700100707		Công ty Vật tư, Vận tải và Xếp dỡ - TKV		Phường Cẩm Đông, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		23		5700100785		Công ty TNHH Một thành viên Than Uông Bí - TKV		Phường Trưng Vương, Thị xã Uông Bí, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		24		0100101072		Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Hoá chất mỏ - TKV		Phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		25		0100100304		Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu than - TKV		Số 47 Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		26		0102180545		Công ty TNHH Một thành viên Tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam		Số 58 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		27		5700353722		Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - TKV		Km 7 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cẩm Thịnh, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		28		5700428470		Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả		Phường Cẩm Thịnh, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		29		0100103087		Tổng công ty Khoáng sản - TKV		Số 562 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		30		5700100256-002		Công ty Tuyển than Hòn Gai - TKV		Số 46, Đoàn Thị Điểm, phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		31		5700100256-020		Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV		Xã Sàn Viên, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn		Cục Thuế Tỉnh Lạng Sơn

		32		5700100256-019		Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn		Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên		Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên

		33		5700100256-033		Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV		Phường Cửa Ông, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		34		5700647458		Công ty Cổ phần Vận tải thủy - TKV		Số 169, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		4		Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

		1		0100684378		Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam		Số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0100686209		Công ty Thông tin di động		Số 216 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		3		0300954529		Công ty Tin học Bưu điện		Số 125 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		4		0100692876		Công ty Dịch vụ viễn thông		Số 1 khu A Nam Thành Công, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		5		0305402257		Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh		Số 125 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		6		0102601514		Chi nhánh Tổng công ty Bưu chính Việt Nam - Bưu điện Thành phố Hà Nội		Số 75 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		7		0100692192		Công ty Viễn thông quốc tế		Số 12 phố Láng Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		8		0100686223		Viễn thông Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam		Số 75 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		9		0100691544		Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC)		Nhà Internet, lô 2A Làng quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		10		0304680974		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chuyển Phát Nhanh DHL-VNPT		Số 4 Phan Thúc Duyên, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		11		0100686216		Công ty Viễn thông liên tỉnh		Số 30 đường Phạm Hùng, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		12		0100684716		Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông		Số 178 Triệu Việt Vương,  Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		13		0101826868		Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện		Số 1 đường Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		14		0100774631		Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện		Tầng 8 toà nhà Harec số 4A Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		15		0100683141		Công ty Cổ phần Phát triển công trình viễn thông		Lô 18 khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		16		0100686865		Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện		Số 61 Trần Phú, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		17		0100687185		Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng bưu điện		Km số 11+500m, đường quốc lộ 32, Xã Phú Diễn, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		18		0102595740		Tổng công ty Bưu chính Việt Nam		Số 05 đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		5		Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

		1		0100109106		Tập đoàn Viễn thông Quân đội		Số 01 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0100109106-071		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Công trình Viettel		Số 1 đường Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		3		0100109106-077		Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel		Số 01 phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		4		0100109106-075		Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel		Số 01 phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		5		0104093672		Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel		Số 58 phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		6		0102409426		Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel		Tầng 6 tòa CIT lô B1E khu Tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		6		Tập đoàn Dệt may Việt Nam

		1		0100100008		Tập đoàn Dệt may Việt Nam		Số 25 phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0100100086		Công ty Trách nhiệm hữu hạn  Nhà nước Một thành viên Dệt 8-3		Số 460 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		3		0100100583		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dệt kim Đông Xuân		Số 524 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		4		0100100826		Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội		Số 25, ngõ 13, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		5		0100100985		Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội		Số 93 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		6		0100101308		Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần		Phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		7		0300398889		Tổng Công ty May Nhà Bè-Công ty Cổ phần		Khu phố 3, đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		8		0300401524		Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến		Số 07 Lê Minh Xuân, phường 07, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		9		0300402983		Công ty Cổ phần Dệt may Thắng Lợi		Số 2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		10		0301445210		Tổng công ty Việt Thắng - Công ty Cổ phần		Số 127 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		11		0301446006		Tổng công ty Cổ phần Phong Phú		Phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		12		0301446221		Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công		Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		13		0301516782		Công ty Tài chính Dệt may		Số nhà 169+171, Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		14		0301746426		Công ty Cổ phần Len Việt Nam		Số 63 Hồ Bá Phấn, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		15		0400101556		Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ		Số 36 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng		Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng

		16		0600016097		Công ty Cổ Phần Dệt lụa Nam Định		Số 2 Hà Huy Tập, Thành phố Nam Định, Nam Định		Cục Thuế Tỉnh Nam Định

		17		0600019436		Tổng công ty Cổ phần Dệt Nam Định		Số 43 phố Tô Hiệu, thành phố Nam Định, Nam Định		Cục Thuế Tỉnh Nam Định

		18		2600107485		Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú		Số 9 đường Công Nhân, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, Phú Thọ		Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ

		19		4200237973		Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang		Km 1447- xã  Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa		Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà

		20		0100101403		Tổng công ty Đức Giang - Công ty Cổ phần		Số 59 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		21		0900108038		Công ty Cổ phần May Hưng Yên		Số 83 Trưng Trắc - Minh Khai, thành phố Hưng Yên, Hưng Yên		Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên

		22		3300100628		Công ty Cổ phần Dệt - May Huế		Xã Thuỷ Dương, huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế		Cục Thuế Tỉnh Thừa Thiên Huế

		7		Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

		1		0100100061		Tập đoàn Hoá chất Việt Nam		Số 1A Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0100103143		Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển		Đường Phan Trọng Tuệ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		3		0300408946		Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam		Số 102 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		4		0300430500		Công ty Phân bón Miền Nam		Số 125B Cách Mạng Tháng 8, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		5		0301446260		Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất cơ bản Miền Nam		Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		6		2700224471		Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình		Cầu Yên - Ninh An, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình		Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình

		7		5300100276		Công Ty TNHH Một thành viên APATIT Việt Nam		Phường Pom Hán, Thành phố Lào Cai, Lào Cai		Cục Thuế Tỉnh Lào Cai

		8		0300422482		Công ty TNHH Một thành viên Hơi kỹ nghệ que hàn		Số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		9		0300405462		Công ty Cổ phần Pin - Ắc quy Miền Nam		Số 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		10		0100100625		Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng		Số 231 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		11		0200168458		Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng		Đại lộ Tôn Đức Thắng - An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng		Cục Thuế Thành phố Hải Phòng

		12		0400101531		Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng		Số 01 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng		Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng

		13		0300419930		Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam		Số 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		14		0301444263		Công ty Cổ phần Bột giặt LIX		KP4 Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		15		0100103520		Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hoá chất		Số 21A phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		16		0302975517		Công ty Phân bón Bình Điền		C12/21 Quốc Lộ 1, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		17		2600108217		Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì		Phố Sông Thao, Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ		Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ

		18		2600108471		Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao		Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ		Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ

		8		Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

		1		0301266564		Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam		Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		2		3600259465		Công Ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng  Nai		Ấp Trung Tâm, Xã Xuân Lập, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai		Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

		3		3700147532		Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa		Ấp II A - Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Bình Dương		Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

		4		3800100376		Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú		Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước		Cục Thuế Tỉnh Bình Phước

		5		3800100168		Công ty Cao su Bình Long		Quốc lộ 13 - Xã Thanh Bình, Thị xã  Bình Long, Bình Phước		Cục Thuế Tỉnh Bình Phước

		6		3800100062		Công ty Cao su Phú Riềng		Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước		Cục Thuế Tỉnh Bình Phước

		7		3900242776		Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh		Quốc lộ 22B - Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh		Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh

		8		3900242832		Công ty TNHH một thành viên Cao su Tân Biên		Ấp Thạnh Phú, Huyện Tân Châu, Tây Ninh		Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh

		9		3500103432		Công ty Cao su Bà Rịa		Quốc lộ 56, ấp Đức Trung, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu		Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		10		5900190553		Công ty Cao su Mang Yang		Số 536 Nguyễn Huệ - Thị Trấn ĐăkĐoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai		Cục Thuế Tỉnh Gia Lai

		11		3700146377		Công ty Cao su Dầu Tiếng		Khu phố 2 - Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương		Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

		12		5900190497		Công ty Cao su Chư Sê		Số 420 Hùng Vương - Thị trấn ChưSê, Huyện Chư Sê, Gia Lai		Cục Thuế Tỉnh Gia Lai

		13		3400178522		Công ty TNHH Một thành viên Cao su Bình Thuận		Thôn 9 - Đức Tài, Huyện Đức Linh, Bình Thuận		Cục Thuế Tỉnh Bình Thuận

		14		6100104839		Công ty Cao su Kon Tum		Số 258 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum		Cục Thuế Tỉnh Kon Tum

		15		3800100270		Công ty Cao su Lộc Ninh		Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước		Cục Thuế Tỉnh Bình Phước

		16		6000176903		Công ty Cao su Krông Búk		Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Đắc Lắc		Cục Thuế Tỉnh Đắk Lắk

		17		3700403867		Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An		Quốc Lộ 13 - ấp Bình Giao - Xã Thuận giao, Huyện Thuận An, Bình Dương		Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

		18		3200094610		Công ty Cao su Quảng Trị		Số 264, Đường Hùng Vương, phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị		Cục Thuế Tỉnh Quảng Trị

		19		0302623561		Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao su		Số 267 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		20		2800108704		Công ty Cao su Thanh Hoá		Số nhà 54 Cửa Tả, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá		Cục Thuế Tỉnh Thanh Hoá

		21		3700258793		Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam		Quốc lộ 13 - Ấp Lai Khê - Lai Hưng, Huyện Bến Cát, Bình Dương		Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

		9		Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam - Vinashin

		1		0100113303		Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam		Số 172 Ngọc Khánh Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0100113705		Công ty Vận tải Biển Đông		Số 3 Mai Xuân Thưởng, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		3		0100996345		Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thuỷ		Số 120 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		4		0101194048		Công ty Cổ phần Xây dựng Vinashin		Số 109 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		5		0101257107		Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng Vinashin		Phòng 3 tầng 1 nhà A số 109 Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		6		0101387219		Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vinashin		Phòng 7 tầng 1 nhà A, số 109 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		7		0200153412		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền		Song Mai - An Hồng, Huyện An Dương, Hải Phòng		Cục Thuế Thành phố Hải Phòng

		8		3500794839		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn - Thiết kế - Công nghệ tàu thuỷ và Dịch vụ hàng hải		Số 132/26 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu		Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		9		4200240278		Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nha Trang		Số 01 Tân Lộc, Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa		Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà

		10		4300338693		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất		Khu công nghiệp phía Đông Khu kinh tế Dung Quất, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi

		10		Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt

		1		0100111761		Tập đoàn Bảo Việt		Số 8 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0100111761-129		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ Bảo Việt		Tầng 5, toà nhà Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		3		0101527385		Bảo hiểm Việt Nam		Số 35 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		4		0300584356		Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam		Toà nhà Sun Red River, số 23- Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		5		0103126572		Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt		Toà nhà Bảo Việt, số 8 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		6		0100956399		Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt		Số 8 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		11		Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam

		1		0100105870		Tổng công ty Sông Đà		Nhà G10 Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân- Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0100105870-010		Công ty cổ phần Thủy Điện Cần Đơn		Ấp Thanh Thuỷ, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước		Cục Thuế Tỉnh Bình Phước

		3		0100106313		Tổng công ty Lắp máy Việt Nam		Số 124 đường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		4		0100106440		Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng		Nhà G1 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		5		0100106553		Tổng công ty Cơ khí Xây dựng		Số 125D đường Minh Khai, Quận Hại Bà Trưng, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		6		2600104283		Tổng công ty Sông Hồng		Số 70 phố An Dương, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		7		3500101107		Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng		Số 265 Lê Hồng Phong, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu		Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		8		0100106257		Công ty Cổ phần Sông Đà 1		Số 18/165 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		9		5900189364		Công ty Cổ phần Sông Đà 3		Số 105 Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku- Tỉnh Gia Lai		Cục Thuế Tỉnh Gia Lai

		10		5900189325		Công ty Cổ phần Sông Đà 4		Số 20 Phạm Văn Đồng, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai		Cục Thuế Tỉnh Gia Lai

		11		0100845515		Công ty Cổ phần Sông Đà 9		Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		12		5900189357		Công ty Cổ phần Sông Đà 10		Tầng 5 Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		13		2800221072		Công ty Cổ phần Sông Đà 25		Số 100 Đường Trường Thi, Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa		Cục Thuế Tỉnh Thanh Hoá

		14		0100105454		Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà		Nhà G9 Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		15		0101401706		Công ty Cổ phần Simco Sông Đà		Nhà G10 Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		16		5600170450		Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nà Lơi		Km72, Đường 279, Xã Thanh Minh, Thành phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên		Cục Thuế Tỉnh Điện Biên

		17		0900222647		Công ty Cổ phần Thép Việt Ý		Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên		Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên

		18		4400135552		Công ty Cổ phần Sông Đà 6		Số 30 đường Bà Triệu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		19		0100105140		Công ty Cổ phần Sông Đà 12		Lô 1 khu G đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		20		0102186917		Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà		Tầng 7 nhà G10 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		21		0102759935		Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà		Số 121 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		22		2500221032		Công ty Cổ phần BOT Quốc lộ 2		Km 26+300 xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc		Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc

		23		0100777505		Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sông Đà - UCRIN		Tầng 6 nhà G10, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		12		Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam

		1		0100106144		Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam		Số 21 Kim Đồng-Phường Giáp Bát-Quận Hoàng Mai- Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0101043264		Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1		Số 168 đường Giải Phóng – Quận Thanh Xuân – Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		3		0101043105		Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2		Số 777 đường Giải Phóng -Phường Giáp Bát- Quận Hoàng Mai – Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		4		0500227640		Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3		Số 40 Lê Hồng Phong- Phường Hà Cầu- Quận Hà Đông, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		5		2800576533		Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4		Số 662 đường Bà Triệu - Phường Điện Biên TP Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa		Cục Thuế Tỉnh Thanh Hoá

		6		2500221949		Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Đảo		Xã Hợp Châu – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc		Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc

		7		1700104750		Công ty Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang		Số 501 Mạc Cửu – Phường Vĩnh Quang – TP.Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang		Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang

		8		0100106338		Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – HANCORP		Số 57 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		9		0100105782		Công ty Xây dựng Số 1 Hà Nội		Số 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		10		0100105574		Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 4		Số 243 A Đê La Thành-Quận Đống Đa-Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		11		2900324272		Công ty Cổ phần Trung Đông		Số 205 - Đường Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An		Cục Thuế Tỉnh Nghệ An

		12		0100105077		Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh		Số 48A Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		13		0100105006		Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34		Ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		14		0100106200		Công ty Cổ phần Phát triển kỹ thuật xây dựng		243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		15		0301442227		Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng		Số 201 Võ Thị Sáu Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		16		0100104764		Công ty Cổ phần Thi công cơ giới xây lắp		Số 2A ngõ 85 Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		17		0100108173		Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng		Toà nhà Viglacera Tower, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		18		0100108173-012		Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng		Số 671 Hoàng Hoa Thám- Quận Ba Đình- Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		19		0100108173-014		Công ty Kính nổi VIGLACERA		Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, Huyện Dĩ An, Bình Dương		Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

		20		0100108173-018		Công ty kinh doanh bất động sản Viglacera		Khu trung tâm điều hành Khu công nghiệp Tiên Sơn xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh		Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh

		21		2300100471		Công ty Cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu		Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh		Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh

		22		0100105976		Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam		Số 52 Quốc Tử Giám, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		23		0101042990		Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ nhà ở và Khu đô thị (HUDS)		Khu dịch vụ tổng hợp & nhà ở hồ Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		13		Tập đoàn T&T Công nghiệp - Tài chính - Bất động sản

		1		0100233223		Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T		Số 18 Phố Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0900183733		Công ty TNHH T&T Hưng Yên		Km 16 Quốc lộ 5,Thị trấn Bần, Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên		Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên

		14		Tổng công ty Xăng dầu

		1		0100107370		Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam		Số 1 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0100107564		Công ty Xăng dầu khu vực I		Phố Đức Giang-Thị trấn Đức Giang, Huyện Gia Lâm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		3		5700101690		Công ty Xăng dầu B12		Số 1 Bãi Cháy- Thành phố Hạ Long- Quảng Ninh		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

		4		0200120833		Công ty  Xăng dầu khu vực III		Số 1 Sở Dầu- Hồng Bàng - Hải Phòng		Cục Thuế Thành phố Hải Phòng

		5		0500232954		Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình		Số 151 Trần Phú- Qụân Hà Đông- Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		6		2400112897		Công ty Xăng dầu Bắc Sơn		Số 38 Châu Xuyên- Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang		Cục Thuế Tỉnh Bắc Giang

		7		4600128263		Công ty Xăng dầu Bắc Thái		Xã Lương Sơn- Thành phố Thái Nguyên- Tỉnh Thái Nguyên		Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên

		8		2600108866		Công ty Xăng dầu Phú Thọ		Số 2470 Đại lộ Hùng Vương- Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ		Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ

		9		0600018898		Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh		Số 143 Trần Nhân Tông- Thành phố Nam Định- Tỉnh Nam Định		Cục Thuế Tỉnh Nam Định

		10		2800114779		Công ty Xăng dầu Thanh Hoá		Số 305 Bà Triệu- Thành phố Thanh Hoá- Tỉnh Thanh Hoá		Cục Thuế Tỉnh Thanh Hoá

		11		2900326304		Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh		Số 4 Nguyễn Sỹ Sách- Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ An		Cục Thuế Tỉnh Nghệ An

		12		5000118667		Công ty Xăng dầu  Tuyên Quang		Số 14, phố Phan Đình Phùng, Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang		Cục Thuế Tỉnh Tuyên Quang

		13		5600128113		Công ty Xăng dầu Tây Bắc		Phố 3-Phường Him Lam- Tỉnh Điện Biên		Cục Thuế Tỉnh Điện Biên

		14		5300100540		Công ty Xăng dầu  Lào Cai		Số 495 Hoàng Liên -Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai.		Cục Thuế Tỉnh Lào Cai

		15		4800105513		Công ty Xăng dầu Cao Bằng		Đường Lê Lợi, Phường Sông Bằng, Thị xã Cao Bằng- Tỉnh Cao Bằng		Cục Thuế Tỉnh Cao Bằng

		16		5100100046		Công ty Xăng dầu  Hà Giang		Tổ 18 Phường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang- Tỉnh Hà Giang		Cục Thuế Tỉnh Hà Giang

		17		5200127147		Công ty Xăng dầu  Yên Bái		Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Yên Ninh, Thành phố  Yên Bái- Tỉnh Yên Bái		Cục Thuế Tỉnh Yên Bái

		18		1000217910		Công ty Xăng dầu Thái Bình		Số 52 Phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình- Tỉnh Thái Bình		Cục Thuế Tỉnh Thái Bình

		19		0400101683		Công ty Xăng dầu Khu vực V		Số 1 Lê Quý Đôn- Thành phố Đà Đẵng- Tỉnh Đà Nẵng		Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng

		20		3100105749		Công ty Xăng dầu Quảng Bình		Số 75 Lý Thường Kiệt- Thị xã Đồng Hới- Tỉnh Quảng Bình		Cục Thuế Tỉnh Quảng Bình

		21		3200041048		Công ty Xăng dầu Quảng Trị		Số 2 Lê Lợi – Thị xã  Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị		Cục Thuế Tỉnh Quảng Trị

		22		3300100988		Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế		Số 02 Trần Cao Vân- Thành phố Huế- Tỉnh Thừa Thiên - Huế		Cục Thuế Tỉnh Thừa Thiên Huế

		23		4300298507		Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi		Đường Đinh Tiên Hoàng – Thị xã Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi		Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi

		24		4100259821		Công ty Xăng dầu Bình Định		Số 85 Trần Hưng Đạo – Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định		Cục Thuế Tỉnh Bình Định

		25		4200240380		Công ty Xăng dầu Phú Khánh		Số 10B Nguyễn Thiện Thuật -Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà		Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà

		26		5900182337		Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên		Số 1 Nguyễn Du – TP. Pleiku – Tỉnh Gia Lai		Cục Thuế Tỉnh Gia Lai

		27		0300555450		Công ty Xăng dầu Khu vực II		Số 15 Lê Duẩn – Quận I – Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		28		6000235027		Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên		Số 6 Nguyễn Tất ThànhThành phố. Buôn Ma Thuột- Tỉnh Đắk Lắk		Cục Thuế Tỉnh Đắk Lắk

		29		5800000689		Công ty Xăng dầu Lâm Đồng		Số 132 Nguyễn Văn Trỗi - Đà lạt – Tỉnh Lâm Đồng		Cục Thuế Tỉnh Lâm Đồng

		30		3500102573		Công ty Xăng dầu Bà Rịa- Vũng Tàu		Số 12 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu		Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		31		3700146031		Công ty Xăng dầu Sông Bé		Đường ĐT745-Phú Thọ- Thị Xã Thủ Dầu Một-Tỉnh Bình Dương		Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

		32		1400103562		Công ty Xăng dầu Đồng Tháp		Số 34 Lý Thường Kiệt, F1- Thành phố Cao Lãnh- Tỉnh Đồng Tháp		Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp

		33		1100108351		Công ty Xăng dầu Long An		Số 151 Quốc lộ 1A, Phường 2- Thành phố Tân An- Tỉnh Long An		Cục Thuế Tỉnh Long An

		34		3600247325		Công ty Xăng dầu Đồng Nai		Số 40 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà-Tỉnh Đồng Nai		Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

		35		1200100370		Công ty Xăng dầu Tiền Giang		Quốc lộ 50 – Thành phố Mỹ tho – Tỉnh Tiền Giang		Cục Thuế Tỉnh Tiền Giang

		36		1300118981		Công ty Xăng dầu Bến Tre		Số 199B - Nguyễn Đình Chiểu - Khu phố 1, Thành phố Bến Tre- Tỉnh Bến Tre		Cục Thuế Tỉnh Bến Tre

		37		3900242688		Công ty Xăng dầu Tây Ninh		Số 13D2 Đường Cách Mạng Tháng 8 – khu phố 3 – Phường 3 – Thị xã Tây Ninh- Tỉnh Tây Ninh		Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh

		38		1500207131		Công ty Xăng dầu Vĩnh Long		Số 114A Lê Thái Tổ, Phường 2- Thành phố Vĩnh Long- Tỉnh Vĩnh Long		Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Long

		39		1800158559		Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ		Số 21 Đường Cách Mạng Tháng 8 – Thành phố Cần Thơ- Tỉnh Cần Thơ		Cục Thuế Thành phố Cần Thơ

		40		1600184590		Công ty Xăng dầu An Giang		Số 145/1 Trần Hưng Đạo- Thành phố Long Xuyên – Tỉnh An Giang		Cục Thuế Tỉnh An Giang

		41		2100109332		Công ty Xăng dầu Trà Vinh		Số 24 Nguyễn Minh Khai – Phường 2 – Thị xã Trà Vinh- Tỉnh Trà Vinh		Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh

		42		2000109850		Công ty Xăng dầu Cà Mau		Số 989 Lý Thường Kiệt – Phường 6 – Thị xã Cà Mau- Tỉnh Cà Mau		Cục Thuế Tỉnh Cà Mau

		43		0200113152		Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO		Số 37 Phan Bội Châu – Quận Hồng Bàng – Thành phố Hải Phòng		Cục Thuế Thành phố Hải Phòng

		44		0100110768		Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO		Số 532 Đường Láng- Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa- Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		45		0100108180		Công ty Cổ phần Xây lắp I		Số 550 Nguyễn Văn Cừ – Qụân Long Biên – Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		46		0301838116		Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu		Số 446 Nơ Trang Long – Phường 13 - Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		47		0101463614		Công ty Cổ phần Hoá dầu Petrolimex		Số 195 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		48		0300545501		Công ty Cổ phần Xăng dầu Vitaco		Số 12 Lê Duẩn - Phường Bến Nghé – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		49		0302536580		Công ty Cổ phần Xây lắp III		Số 232 Nguyễn Tất Thành – Qụân 4 – Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		15		Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

		1		0100104595		Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Số 1 Phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0100104595-011		Công ty Vận tải biển Vinalines		Số 1 phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		3		0100104595-013		Công ty Thương mại xăng dầu đường biển		Số 41 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		4		0100113800		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải hàng công nghệ cao		Phòng 1502 toà nhà Ocean Park số 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		5		0200107511		Công ty Liên doanh khai thác Container Việt Nam		Số 282 Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng		Cục Thuế Thành phố Hải Phòng

		6		0200236845		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Hải Phòng		Số 8A Trần Phú - Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng		Cục Thuế Thành phố Hải Phòng

		7		0200443827		Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá		Số 15 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng		Cục Thuế Thành phố Hải Phòng

		8		0300448709		Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam		Số 428 Nguyễn Tất Thành Phường 18, Quận 4, Thành phố  Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố  Hồ Chí Minh

		9		0300479714		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Sài Gòn		Số 3 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố  Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		10		0400101972		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Đà Nẵng		Số 26 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng		Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng

		11		0300437898		Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam		Số 35 Nguyễn Huệ #10 P-1003, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		12		0200119965		Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship		Số 1 Đường Hoàng Văn Thụ - Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng		Cục Thuế Thành phố Hải Phòng

		13		0301116791		Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển		2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố  Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		14		0301471330		Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi		Số 39 Đoàn Như Hài, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		15		0301872364		Công ty Cổ phần Container Phía Nam		Số 11 Nguyễn Huệ Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		16		Tổng công ty Hàng không Việt Nam

		1		0100107518		Tổng công ty Hàng không Việt Nam		Số 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0100107638		Công ty Xăng dầu hàng không Việt Nam		Số 202 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		3		0100108254		Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài		Sân bay quốc tế Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		4		0301123125		Công ty Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất		Sân bay Tân Sơn Nhất, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		5		0101509403		Công ty Cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài		Sân bay quốc tế Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		6		0102713673		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật máy bay		Sân bay quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		7		0102737963		Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không		Tầng 16 tòa nhà Viet Tower số 198B Tây Sơn 01A Thái Hà, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		8		0300691598		Công ty Liên doanh Sản xuất bữa ăn trên máy bay		Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		17		Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

		1		0101216069		Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam		Số 25A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		1400104414		Công Ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Đồng Tháp		Số 59/4, Quốc lộ 80, Xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp		Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp

		3		2800238397		Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thanh Hoá		Thị trấn Đò Lèn, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá		Cục Thuế Tỉnh Thanh Hoá

		4		3600262193		Công ty Cổ phần Hòa Việt		Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai		Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

		5		0100100022		Công ty TNHH Một thành viên Viện kinh tế kỹ thuật thuốc lá		Số 235 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		6		0300602679		Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Sài Gòn		Số 152 Trần Phú, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		7		2300101644		Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Bắc Sơn		Khu I, Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh		Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh

		8		0100100054		Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thăng Long		Số 235 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		9		1800156230		Công ty TNHH Liên doanh Thuốc lá Vinasa		Cây số 8, Quốc lộ 1A, Quận Cái Răng, Cần Thơ		Cục Thuế Thành phố Cần Thơ

		10		0400396807		Công ty Thuốc lá Đà Nẵng		Số 1 Đỗ Thúc Tịnh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng		Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng

		11		1500171823		Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Cửu Long		Số 4D Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố  Vĩnh Long, Vĩnh Long		Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Long

		12		0101444379		Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà		Số 25-27 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		13		3600508640		Công ty Liên doanh Thuốc lá  Bat - Vinataba		Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai		Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

		14		0101216069-003		Công ty Thương mại thuốc lá		Số 89B Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		15		0100100199		Công ty Cổ phần Ngân Sơn		Đường 16 Thôn Đông, Xã Phủ Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		16		0200112688		Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Hải Phòng		Số 280 đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng		Cục Thuế Thành phố Hải Phòng

		18		Tổng công ty Thép Việt Nam

		1		0100100047		Tổng công ty Thép Việt Nam		Số 35 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		4600100155		Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên		Tổ 21, phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên- Tỉnh Thái Nguyên		Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên

		3		0400101605		Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung		Số 16 Thái Phiên, Quận Hải Châu- Đà Nẵng		Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng

		4		0200108811		Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel		Km 9, Khu Vật Cách, Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng		Cục Thuế Thành phố Hải Phòng

		5		3600236891		Công ty Tôn Phương Nam		Đường số 9, Khu Công Nghiệp Biên Hoà I, Thành phố Biên Hoà- Tỉnh Đồng Nai		Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

		6		0100100047-003		Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ		Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu		Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		7		4600107993		Công ty TNHH Natsteelvina		Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên		Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên

		8		3500106761		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Vina Kyoei		Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu		Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		9		0200126916		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép VSC - Posco		Km 9 Quốc lộ 5 - Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng		Cục Thuế Thành phố Hải Phòng

		10		0300399360		Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh		Số 8 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		19		Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

		1		0100106320		Tổng công ty Công nghiệp  Xi măng Việt Nam		Số 228 đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0800004797		Công ty Xi măng Hoàng Thạch		Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Hải Dương		Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

		3		0301446422		Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1		Số 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		4		1700101407		Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2		Quốc lộ 80 - ấp Lò Bom - Thị trấn  Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang		Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang

		5		2900329295		Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai		Thị trấn Hoàng Mai, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An		Cục Thuế Tỉnh Nghệ An

		6		2700260173		Công ty Xi măng Tam Điệp		Số 27, đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình		Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình

		7		0200155219		Công ty Xi măng Hải Phòng		Thôn Tràng Kênh - Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng		Cục Thuế Thành phố Hải Phòng

		8		0700117613		Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn		Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam		Cục Thuế Tỉnh Hà Nam

		9		2800232620		Công ty Xi măng Bỉm Sơn		Phường Ba Đình,Thị Xã Bỉm Sơn,Thanh Hoá		Cục Thuế Tỉnh Thanh Hoá

		10		1800561359		Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô		Km 14 Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ		Cục Thuế Thành phố Cần Thơ

		11		2800464741		Công ty Xi măng Nghi Sơn		Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá		Cục Thuế Tỉnh Thanh Hoá

		12		0200110200		Công ty Xi măng Chin Fon		Thôn Tràng Kênh, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng		Cục Thuế Thành phố Hải Phòng

		20		Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

		1		0300583659		Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn		Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		2		0300584564		Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương		Số 379 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		3		0302262756		Công ty Cổ phần Rượu Bình Tây		Số 621 Phạm Văn Chí, Phường 07, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		21		Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

		1		0101376672		Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội		Số 183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0100102245		Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội		Số 94 phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		3		0200159453		Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát		Số 38 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng		Cục Thuế Thành phố Hải Phòng

		22		Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

		1		0100930778		Ngân hàng Nhà nước		Số 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		23		Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

		1		0100686174		Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam		Số 2 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0100695362		Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam - Công ty Cổ phần		Số 196 Phố Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa - Hà Nội.		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		3		0101150107		Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam		Tầng 5, Tòa nhà Artex số 172 Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh,Quận Ba Đình, Hà Nội.		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		4		0100695411		Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam		Số 2 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		5		0100780297		Công ty Cho thuê tài chính I - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam		Số 141 đường Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		6		0301472214		Công ty Cho thuê tài chính II - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam		Số 422 Trần Hưng Đạo, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		7		2300100778		Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh		Số 37 đường Nguyễn Đăng Đạo, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh		Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh

		8		3500103312		Công ty Du lịch Thương mại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam		Số 57-59 Thùy Vân, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu		Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		9		0101452242		Công ty in - Thương mại và Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam		Số 10 Phố Chùa Bộc, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		24		Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

		1		0100150619		Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam		Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0101196750		Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam		Toà nhà 191 Bà Triệu Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		3		0100931299		Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam		Tầng 10 toà nhà Vincom, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		4		0100777569		Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam		Tầng 8 tòa nhà CDC Building số 25 Lê Đại Hành Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		5		0101003060		Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam		Số 20 Hàng Tre, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		6		0100112733		VID PUBLIC Bank		Toà nhà Prime Centre, số 53 Quang Trung,  Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		7		0100150619-002		Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao Dịch 2		Số 11 Bến Chương Dương Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		8		0100150619-004		Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hải Phòng		Số 68-70 Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng		Cục Thuế Thành phố Hải Phòng

		9		0100150619-028		Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thăng Long		Số 8 Phạm Hùng Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		10		0100150619-065		Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội		Toà nhà Kinh Đô, số 93 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		11		0100150619-066		Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh		Số 134 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		12		0100150619-067		Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1		Số 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		13		0100150619-070		Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội		Số 137A Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		14		0100150619-076		Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển Tỉnh Hậu Giang		Số 45 ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang		Cục Thuế Tỉnh Hậu Giang

		15		0100150619-082		Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung		Số 53 Phố Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		25		Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

		1		0101248046		Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam		Tầng 17 cao ốc Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0100112437		Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam		Số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		3		0100112437-001		Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam		Số 31-33 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		4		0100112437-002		Ngân Hàng Thương mại Cổ Phần Ngoại thương Việt Nam - Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh		Số 29 Bến Chương Dương, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		5		0100112437-006		Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội		Số 344 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		6		0101500591		Công ty TNHH Một thành viên cho thuê tài chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam		Tầng 4, số 10B Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		7		0101842669		Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank		Tầng 18 toà nhà Vietcombank Tower, số 198  Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		8		0301222447		Ngân Hàng Liên Doanh Shinhanvina		Số100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		26		Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

		1		0100111948		Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam		Số 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		2		0101078450		Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam		Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		3		0101335193		Công ty TNHH Một thành viên Bảo hiểm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam		Số 141 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		4		0101047075		Công ty Cho thuê tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam		Số 16 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		5		0100111948-001		Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội		Số 34 phố Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền,  Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		6		0100111948-002		Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh		Số 79A Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình,  Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		7		0100111948-022		Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng		Số 172 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng		Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng

		8		0100111948-050		Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Chi Nhánh 1 Thành phố Hồ Chí Minh		Số 165-169 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		9		0100111948-065		Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình		Số 126 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		10		0100111948-066		Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương		Số 32 ngõ 298 Phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		11		0100111948-070		Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân		Số 275 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		12		0100111948-143		Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Sở Giao dịch		Số 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		13		0100111948-145		Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Trung tâm thẻ		Khu Nội Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		27		Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

		1		0301452948		Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu		Số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		2		0302030508		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán ACB		Số 107N Trương Định, phường 06, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		3		0303539425		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu		Số 444 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		4		0305142496		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu		Số 45 Võ Thị Sáu, phường Đakao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		5		0306123351		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý quỹ ACB		Toà nhà Citilight, số 45 Võ Thị Sáu, phường ĐaKao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		28		Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam)

		1		0103134809		Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam)		Toà nhà Sun City, Số 13 phố Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		29		Công ty Toyota Việt nam

		1		2500150335		Công ty Toyota Việt nam		Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc		Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc

		30		Công ty Honda Việt Nam

		1		2500150543		Công ty Honda Việt Nam		Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc		Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc

		31		Công ty Ô tô Việt Nam -Daewoo

		1		0100114191		Công ty Ô tô Việt Nam -Daewoo		Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		32		Công ty TNHH Mercedes - Benz - Việt Nam

		1		0300709284		Công ty TNHH Mercedes - Benz - Việt Nam		Số 13 Đường Quang Trung, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		33		Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

		1		0100774342		Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam		Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội		Cục Thuế Thành phố Hà Nội

		34		Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam

		1		0300762150		Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam		Lô A2-3 Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		35		Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

		1		0302670307		Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo		Lô 16 Đường 2 khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		2		1100674822		Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức		Lô số 8, Đường Đức Hòa Hạ khu công nghiệp Tân Đức xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An		Cục Thuế Tỉnh Long An

		3		4100579765		Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội		Số 160 Tăng Bạt Hổ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định		Cục Thuế Tỉnh Bình Định

		4		0302302504		Công ty Cổ phần Khai thác và Phát triển kho vận Tân Tạo		Lô số 21 Đường Số 1 khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

		5		0302408444		Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác dịch vụ kinh doanh văn phòng và nhà xưởng Tân Tạo		Lô 16-8 Đường Số 2 khu công nghiệp Tân Tạo, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
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tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam

tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam

chuyển thành CTCP công trình Viettel

Theo quyết định mới chuyển thành: Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel

Chuyển thành: Tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel

Công ty TNHH Xăng dầu hàng không?

Công ty cổ phần cung ứng suất ăn Nội Bài
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		PHỤ LỤC SỐ 03

		DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐIỀU HÀNH LÔ/MỎ DẦU KHÍ THUỘC DIỆN TỔNG CỤC THUẾ TRỰC TIẾP TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ

		(Ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-BTC ngày 19/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

		STT		Lô		Mỏ		Doanh nghiệp điều hành				Địa chỉ nhà điều hành		Cục thuế quản lý

								MST		Tên

		1		01.02		Ruby                      Hồng Ngọc		3500321864		Petronas Carigali Vietnam Limited		Số 235 Nguyễn Văn Cừ (Tháp B), phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố  Hồ Chí Minh		Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		2		06.1		Lan Tây           Lan Đỏ		3500828238		BP Exploration Operating Company		Villa A15, An Phú, Quận 2, Thành phố  Hồ Chí Minh		Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		3		09.1
16		Bạch Hổ
Rồng		3500102414		Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt Xô		Số 105 Lê Lợi, phường 6, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu		Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		4		15.2		CMD Rạng Đông		3500304756		Công ty Liên doanh dầu khí Việt Nhật		Tầng 7 toà nhà Petrovietnam, số 8 Hoàng Diệu, Vũng Tàu		Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		5		5.1		Đại Hùng		3500411853		Công ty Trách  nhiệm hữu hạn Một Thành Viên Điều Hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Đại Hùng		Tòa nhà Petrotower, số 08 Hoàng Diệu, phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu		Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		6		15.1		Sư Tử Đen		0301822028		Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long		Số 34 Lê Duẩn Diamond Plaza #9, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

		7		11.2		Rồng Đôi        Rồng Đôi Tây		0301822028-001		Korea National Oil Corporation (KNOC) Vietnam Office		Số 34 Lê Duẩn #10, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

		8		9.2		Cá Ngừ Vàng		0302249931		Công ty Liên doanh Điều hành chung Hoàn Vũ		Số 2 Ngô Đức Kế #20, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

		9		46/02		Sông Đốc		0302910189		Công ty Điều hành chung Trường Sơn		Số 235 Đồng Khởi #8 Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

		10		46		Cái Nước		0302690409		Talisman Vietnam Limitted		Tầng 18 cao ốc Sài Gòn, số 29 Lê Duẩn, Thành phố Hồ Chí Minh		Cục thuế thành phố Hà Nội

		11		PM3-CAA		Bunga Kedge				Talisman Malaysia Limited (*)				Cục thuế thành phố Hà Nội

		Chú giải:(*) Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí là người nộp thuế đối với lô dầu khí PM3 - CAA theo uỷ quyền của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.






